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UBND TỈNH KON TUM 

TỔ KIỂM TRA 

Số:           /BC-TKTra 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày       tháng     năm  

 
 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và tình hình thực hiện các 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong 

tháng 5 và 5 tháng đầu năm  2020 
 

 

 

Thực hiện Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quy định tạm thời về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; Tổ 

Kiểm tra báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao 

trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 như sau: 

I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG 

TÂM VÀ CÁC CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, CHỦ TỊCH ỦY 

BAN NHÂN DÂN TỈNH 

1. Về kết quả thực hiện chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tháng 5 năm 2020 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Chương 

trình số 03/CTr-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020; Văn bản số 457/UBND-KTTH 

ngày 19 tháng 02 năm 2020 điều chỉnh chương trình công tác trọng tâm năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) và các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình bổ sung); 

theo đó, trong tháng 5 năm 2020 có 08 nội dung trọng tâm các đơn vị, địa phương 

tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến hoặc trình cấp có thẩm 

quyền xem xét theo quy định. Qua theo dõi (tự cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện 

trên Hệ thống theo dõi chỉ đạo điều hành của các sở, ngành địa phương) đến nay các 

đơn vị, địa phương đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh 06 nội dung công việc, 

02 nội dung công việc đang thực hiện và chưa hoàn thành (chi tiết tại Phụ lục 01 kèm 

theo).  

2. Về kết quả tham mưu trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh 

a) Công tác chuẩn bị nội dung trình Tỉnh ủy 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các 

quy định có liên quan; trong tháng 5 năm 2020, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có 12 nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến; đến nay 12 nội dung đã trình Thường trực Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định (chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo). 

b) Công tác chuẩn bị nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

Căn cứ Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thường trực 

Hội đồng nhân dan tỉnh thông báo về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XI, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh có 23 nội dung trình tại kỳ 
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họp; đồng thời qua rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đăng ký bổ sung 09 nội dung(1) 

và xin rút 05 nội dung(2); đến nay đã hoàn chỉnh và trình Hội đồng nhân dân tỉnh 13 

nội dung, 03 nội dung đang chờ hướng dẫn của Trung ương và ý kiến của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, 01 nội dung chờ tổng hợp ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh, 10 nội dung chưa hoàn thành (chi tiết tại Phụ lục 02 kèm 

theo). 

3. Về thống kê tình hình theo dõi và thực hiện nhiệm vụ: 

Trong 5 tháng đầu năm 2020, trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã nhận 571 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 1862 

văn bản của Bộ, ngành Trung ương; 412 văn bản của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; 

219 văn bản của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh (theo đường 

văn bản đến trên hệ thống theo dõi điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời đã 

ban hành 872 quyết định (trong đó có 17 quyết định quy phạm pháp luật, 529 quyết 

định Ủy ban nhân dân tỉnh, 326 quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh); 06 Chỉ 

thị; 06 Công điện; 2.045 công văn, tờ trình, báo cáo cá biệt (chưa bao gồm 2.764 văn 

bản do Lãnh đạo Văn phòng thông báo ý kiến của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và 

chuyển văn bản theo Quy chế) để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Trên Hệ thống phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

trong 5 tháng đầu năm 2020 (dữ liệu báo cáo được xuất đến ngày 04/6/2020) các 

phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã cập nhật giao 1.212 nhiệm vụ để 

các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi thực hiện, cập 

nhật tiến độ. Cụ thể, các đơn vị, địa phương đã hoàn thành đúng hạn 548 nhiệm vụ, 

đã hoàn thành nhưng quá hạn 222 nhiệm vụ; chưa hoàn thành còn trong hạn 394 

nhiệm vụ; đã trễ hạn nhưng chưa hoàn thành 48 nhiệm vụ (Phụ lục 3).  

4. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. 

Trong tháng 5 năm 2020, thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, đơn vị và địa phương đã chủ động 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả tích cực. Tuy 

nhiên, qua theo dõi vẫn cồn một số nội dung đáng chú ý như sau:  

a) Về lĩnh vực kinh tế  

                                                 
(1) Gồm: (1) Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021; (2) Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021; (3) Nghị quyết về Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai 

thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020; (4) Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020; (5) Tờ trình dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 khoản 2 Điều 1 Nghị Quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 

năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (6) Tờ trình dự thảo Nghị quyết “Quy định cụ thể về khoảng 

cách và địabàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh 

phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh; (7) Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công lao động thuê ngoài đối với cán bộ, 

chuyên gia trực tiếp xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (8) Tờ trình dự thảo 

Nghị quyết "Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành”; (9) 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum. 
(2) Gồm: (1) Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C; (2) Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định tên gọi Huy 

hiệu, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Huy hiệu tỉnh Kon Tum; (3&4) Tờ trình thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến 

thành lập thị xã Ngọc Hồi và Đề án thành lập thị xã Ngọc Hồi; (5) Các Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương 

đầu tư các dự án theo Luật Đầu tư công. 
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- Tình hình vi phạm trong chấp hành các quy định về quản lý quy hoạch đất đai, 

xây dựng, đô thị còn diễn ra; chưa xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm về trật tự xây 

dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum, như: tại các khu vực phân lô, bán đất nền; dọc 

đường Hồ Chí Minh (có trường hợp UBND phường trình xử phạt nhưng UBND 

thành phố không ra quyết định xử phạt), ông Nguyễn Bắc Thái…). 

- Sở Xây dựng chưa tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng; tổ chức triển khai Quyết định số 664/QĐ-

UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 về việc thành lập Tổ Chỉ đạo thực hiện Chương 

trình hành động triển khai thực hiện chỉnh trang, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, các 

khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum và Kế hoạch hoạt động số 114/KH-TCĐ ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Tổ chỉ 

đạo. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng tiến độ 

thực hiện lập quy hoạch phân khu dọc các tuyến giao thông đang được đầu tư; trong 

đó liên quan đến Quy hoạch phân khu dọc Tuyến đường tránh thành phố Kon Tum và 

báo cáo trước ngày 17 tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên đến nay địa phương chưa hoàn 

thành. 

- Về vụ tai nạn lao động tại dự án Thủy điện Plei Kần do Công ty cổ phần Tấn 

Phát làm chủ đầu tư làm 03 người chết và 03 người bị thương, Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã có Công văn số 1847/UBND-HTKT và Công văn số 1823/UBND-HTKT ngày 26 

tháng 5 năm 2020 chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, xác minh làm rõ 

nguyên nhân vụ tai nạn trên làm cơ sở xử lý theo đúng quy định hiện hành (báo cáo 

kết quả trước ngày 05 tháng 6 năm 2020); đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia 

đình các nạn nhân và có hình thức bồi thường, hỗ trợ đối với gia đình và nạn nhân vụ 

tai nạn trên.  

- Theo báo cáo của Công an tỉnh về kết quả xử lý phương tiện không đảm bảo 

điều kiện lưu hành trên địa bàn tỉnh(3), theo số liệu thống kê trên địa bàn tỉnh hiện có 

2.916 phương tiện không đảm bảo điều kiện lưu hành, trong đó: có 307 xe ô tô(4), 

1.746 xe mô tô, xe gắn máy cải tạo, lắp ráp trái phép và 861 xe máy cày, máy kéo 

chưa được đăng ký, cấp phép lưu hành và 02 phương tiện thủy nội địa hết hạn đăng 

kiểm. Qua tuần tra, kiểm soát các lực lượng chức năng đã xử lý 476 phương tiện vi 

phạm(5), chiếm khoảng 17,5% tổng số phương tiện trên địa bàn tỉnh. Do đó, đề nghị 

Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương có giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ nhằm quản 

lý đối với số lượng phương tiện không đảm bảo điều kiện lưu hành trên địa bàn tỉnh; 

tránh tình trạng người dân sử dụng để vận chuyển, khai thác lâm sản trái phép trên 

địa bàn tỉnh như thời gain qua (nội dung trên UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại 

Công văn số 1814/UBND-HTKT ngày 25 tháng 5 năm 2020). 

- Việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư các công trình quan trọng tại Thông báo số 1023-TB/BCĐ ngày 31 tháng 3 

năm 2020 còn chậm, đến nay một số nội dung chưa hoàn thành (việc xây dựng tài 

                                                 
(3) Báo cáo số 989/BC-CAT-PC08 ngày 14 tháng 5 năm 2020. 
(4) 167 xe ôtô hết niên hạn sử dụng, 44 xe ô tô quá hạn kiểm định, 96 xe ô tô lắp ráp trái quy định. 
(5) 40 xe ô tô quá hạn kiểm định; 03 xe ô tô hết niên hạn sử dụng; 03 xe ôtô lắp ráp trái quy định; 423 xe mô tô, xe gắn máy và 07 

phương tiện khác lắp ráp trái quy định. 
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liệu tuyên truyền; tổng hợp danh mục các dự án quan trọng báo cáo Ban chỉ đạo), đề 

nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm thực hiện. 

- Việc Xây dựng Quy định trình tự thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể 

trên địa bàn tỉnh (Văn bản số 1304/VP-NNTN ngày 08 tháng 5 năm 2020) và viêc 

tham mưu ban hành Quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa đất chưa hoàn thành 

đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Các đơn vị, địa phương đã triển khai việc diệt trừ cây Mai Dương theo chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 509/UBND-NNTN ngày 25 tháng 02 năm 

2020, tuy nhiên việc triển khai chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Qua kiểm tra thực 

tế tại một số địa phương (huyện Đăk Tô, thành phố Kon Tum …) cây Mai Dương vẫn 

còn nhiều, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện. 

b) Về nội chính – nội vụ 

- Bộ Nội vụ có Văn bản số 5401/BNV-CCVC ngày 06 tháng 11 năm 2019 của về 

chỉ tiêu nâng ngạch công chức lên chuyên viên và tương đương năm 2019 của tỉnh 

Kon Tum, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 3037/UBND-KTTH ngày 

14 tháng 11 năm 2019 và Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục có Văn bản số 21/VP-KTTH 

ngày 06 tháng 01 năm 2020 đề nghị Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu triển khai thực 

hiện. Tuy nhiên, đến nay hơn 6 tháng vẫn chưa có kết quả tham mưu.  

- Ngày 23 tháng 7 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 

1832/UBND-NCXDPL giao BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu UBND tỉnh 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 

của HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 

2017 về xác định vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh 

Kon Tum (Hoàn thành trong tháng 7/2019). Thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhiều lần yêu cầu, đôn đốc nhưng Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn chưa trình nội dung này(6). 

- Ngày 17 tháng 02 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 

411/UBND-NC giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố đánh giá kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 

23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 

khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trước đạt tiêu chuẩn "an 

toàn về an ninh, trật tự". Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển 

khai thực hiện có hiệu quả các quy định tại Thông tư trên; hoàn thành trong tháng 02 

năm 2020. Đến nay, Công an tỉnh chưa hoàn thành nội dung này. 

II. CÁC KHUYẾT ĐIỂM, YẾU KÉM  

- Việc triển khai các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh ở một số ngành, địa phương còn chậm; phần lớn các đơn vị, địa phương và bộ 

phận chuyên môn cập nhật đầy đủ kết quả thực hiện lên phần mềm theo dõi, chỉ đạo 

điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

                                                 
6 Công văn số 2383/VP-NCXDPL ngày 23/9/2019 của Văn phòng UBND tỉnh; Công văn số 580/UBND-NC ngày 

28/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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- Chất lượng tham mưu của một số đơn vị, địa phương còn hạn chế, chất lượng 

chưa cao.  

- Việc triển khai thực hiện Công văn số 1749/UBND-TTHCC ngày 13 tháng 7 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh(7) của một số đơn vị, địa phương chưa nghiêm 

(trong đó, có thủ tục hành chính về lĩnh vực thi đua, khen thưởng), vẫn còn một số cơ 

quan, đơn vị có văn bản đề nghị khen thưởng, gửi trực tiếp đến Ủy ban nhân dân tỉnh 

và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh mà không thực hiện nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh theo quy định. 

III. KIẾN NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN 

DÂN TỈNH CHỈ ĐẠO 

1. Các ngành, địa phương:  

- Thực hiện nghiêm túc và có chất lượng các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tập trung rà soát, khắc phục các khuyết điểm, yếu 

kém và các nhiệm vụ trọng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

chỉ đạo nhưng các ngành, địa phương chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa hiêu quả; 

đồng thời cập nhật kịp thời tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ lên Hệ thống theo dõi 

chỉ đạo điều hành của tỉnh; đối với các khó khăn, vướng mắc báo cáo, đề xuất Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Công văn số 1749/UBND-TTHCC ngày 13 tháng 7 năm 2019 về việc thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan thành lập đoàn điều tra tai nạn 

lao động cấp tỉnh và tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ tai 

nạn tại công trường dự án Thủy điện Plei Kần xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi theo 

đúng quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ. Trên cơ sở đó, chỉ đạo, tuyên truyền và hướng dẫn các đơn vị, doanh 

nghiệp biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn. 

- Tập trung chỉ đạo việc xây dựng Đề án triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-

KH/TU, ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 

39-CT/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật”  trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn (hoàn thành trong tháng 6/2020 theo 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1289/UBND-KGVX ngày 16 tháng 

4 năm 2020). 

3. Tổ kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo cập nhật 

đầy đủ các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao 

theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành 

Trung ương; của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; các Thông 

báo kết luận, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

                                                 
(7) Theo dó về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thì các hồ sơ thủ 

tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sẽ chấm dứt tiếp nhận tại các cơ quan, đơn vị và được thực hiện tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum kể từ ngày18 tháng 7 năm 2019 
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tỉnh, các Kết luận phiên họp thường kỳ và các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ lên 

Hệ thống theo dõi chỉ đạo điều hành./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch; Các PCT UBND tỉnh;  

- Tổ Kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- Văn phòng UBND tỉnh:  

   + CVP, các PVP; 

   + Các phòng, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, Tổ Kiểm tra. 

TỔ TRƯỞNG 

 

 
 

Đặng Quang Hà 

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 
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PHỤ LỤC 1 

Nội dung thực hiện chương trình công tác trọng tâm 

của Ủy ban nhân dân tháng 5 năm 2020 

 

TT Nội dung 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Kết quả Ghi chú 

1 

Tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/4/2007 của Tỉnh 

ủy về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Văn bản số 

1017/SKHĐT-TH 

ngày 15/5/2020 

BCSĐ có VB số 

212-CV/BCSĐ 

ngày 22/5/2020 gửi 

VPTU thẩm định 

2 
Thành lập mới, sắp xếp các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
Sở Giáo dục và Đào tạo Chưa hoàn thành  

3 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2020 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Văn bản số 

1010/SKHĐT-TH 

ngày 15/5/2020 

BCSĐ có VB số 

206-CV/BCSĐ 

ngày 21/5/2020 gửi 

VPTU thẩm định 

4 
Báo cáo, đánh giá kết quả tình hình cải thiện chỉ số nâng cao 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Văn  bản  số 

1048/SKHĐT-DN 

ngày 20/5/2020 

VP đang hoàn 

chỉnh  

5 

Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 414/QĐ-

UBND ngày 17/05/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt 

Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2017 - 2020 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Văn  bản  số 

1167/SKHĐT-XTĐT 

ngày 01/6/2020 

VP đang hoàn 

chỉnh 

6 

Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 37/2016/QĐ-

UBND ngày 28/9/2016 của ỦBND tỉnh về Quy chế làm việc 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

Văn phòng UBND tỉnh  

Tham mưu sau khi 

CP ban hành NQ 

về đẩy mạnh phân 

cấp 

7 
Báo cáo Giám sát tài chính năm 2019 của các DNNN và các 

Doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu 
Sở Tài chính 

Văn bản số 

1882/STC-TCDN 

ngày 26/5/2020 

Văn bản số 

1855/UBND-

KTTH ngày 

27/5/2020 

8 

Đề án thành lập Trung tâm giám sát và điều hành đô thị 

thông minh (gắn với triển khai thí điểm  dịch  vụ đô thị thông 

minh) 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 

Văn bản số 

784/STTTT-NTT 

ngày 20/5/2020 

 

Văn phòng 

đang tổng hợp, 

tham mưu 
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PHỤ LỤC 2 

Nội dung trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 5 năm 2020 

 

 

 

TT Nội dung 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Kết quả Ghi chú 

I Nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy 

1 

Tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/4/2007 của Tỉnh ủy 

về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

VB số 

1017/SKHĐT-TH 

ngày 15/5/2020 

Tờ trình số 231-

TTr/BCSĐ ngày 

29/5/2020 của 

BCSĐ UBND tỉnh 

2 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2020 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

VB số 

1010/SKHĐT-TH 

ngày 15/5/2020 

Tờ trình số 224-

TTr/BCSĐ ngày 

27/5/2020 của 

BCSĐ UBND tỉnh 

3 

Chủ trương đầu tư, phát triển vùng nông nghiệp chăn nuôi công 

nghệ cao huyện Ia H’Drai theo Nghịquyết số 02-NQ/TU ngày 

30/6/2016 và Kết luận số722-KL/TU ngày 31/7/2017 của Ban 

Thường vụTỉnh ủy 

Sở NN&PTNT 
VB số 795/SNN-KH 

ngày 16/4/2020 

Tờ trình số 216-

TTr-BCSĐ ngày 

25/5/2020 của 

BCSĐ UBND tỉnh 

4 

Xin rút nội dung trình thông qua Đề án đề nghị công nhận khu 

vực dự kiến thành lập thị xã Ngọc Hồi và Đề án thành lập thị xã 

Ngọc Hồi 

  

Công văn số 208-

CV/BCSĐ ngày 

21/5/2020 của 

BCSĐ UBND tỉnh 

5 Về quản lý, đầu tư các dự án khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư(8)  

Ban quản lý KKT(9  

 Văn bản số 

1839/UBND-

KTTH ngày 

26/5/2020 của 

BCSĐ UBND tỉnh 

6 

Chủ trương lập Dự án đầu tư thuê rừng và đất lâm nghiệp để 

quản lý, bảo vệ, phát triển kinh doanh rừng kết hợp trồng cây 

dược liệu, sản xuất nông lâm, ngư nghiệp và du lịch sinh thái 

Sở NN&PTNT 

Văn bản số 

927/SNN-KH ngày 

29/4/2020 

Tờ trình số 193-

TTr/BCSĐ ngày 

14/5/2020 cảu 

BCSĐ UBND tỉnh 

7 

Chủ trương đầu tư công trình tôn giáo kết hợp trồng rừng, tạo 

cảnh quang thiên nhiên phục vụ nhu cầusinh hoạt tôn giáo và du 

lịch tâm linh 

Sở Nội vụ 

Văn bản số 

131/SNV-TG và số 

130/SNV-TG ngày  

29/4/2020 

Công văn số 186-

CV/BCSĐ ngày 

13/5/2020 của 

BCSĐ UBND tỉnh 

8 
Chủ trương lập danh mục dự án đầu tư phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 
Sở KH&ĐT 

Văn bản  số 

942/SKHĐT-DN 

ngày 07/5/2020 

Tờ trình số 181-

TTr/BCSD ngày 

11/5/2020 của 

BCSĐ UBND tỉnh 

9 

Về việc sắp xếp, bán đấu giá các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm 

việc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnhtrên địa bàn thành phố Kon 

Tum 

Sở Tài chính 

Văn bản số 

1588/STC-QLGCS  

ngày 04/5/2020 

Tờ trình số 177-

TTr/BCSĐ ngày 

08/5/2020 của 

BCSĐ UBND tỉnh 

10 
Xin ý kiến về việc tham gia thực hiện dự án Hiện đại hóa thủy 

lợi thích ứng biến đổi khí hậu vay vốn Ngân hàng Châu Á 

Liên ngành: 

NN&PTNT-

KH&ĐT-Tài chính 

Văn bản số 894/LN 

ngày 27/4/2020 

Tờ trình số 175-

TTr/BCSĐ ngày 

07/5/2020 của 

BCSĐ UBND tỉnh 

11 
Danh mục công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XV Sở KH&ĐT 

Văn bản số 

654/SKHĐT-TH 

ngày 01/4/2020 

Công văn số 161-

CV/BCSĐ ngày 

04/5/2020 của 

BCSĐ UBND tỉnh 

12 
Đề án cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh 

tranh 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Văn bản số 

1048/SKHĐT-DN 

ngày 20/5/2020 

Văn bản số 236-

CV/BCSĐ ngày 

01/6/2020 của 

BCSD UBND tỉnh 

II Nội dung trình HĐND tỉnh,  Thường trực HĐND tỉnh 

1 Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 –202 Sở Nội vụ  Sở Nội vụ đang rà 

                                                 
(8) Dự án Khu Công nghiệp Đăk Tô. 
(9) Khu CN sản xuất, chế biến dược liệu tập trung. 
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2 
Giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 

2016 –2021 
Sở Nội vụ  

soát, tham mưu  

3 
Báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; phương 

hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 

Văn phòng UBND 

tỉnh 
 

Báo cáo số 

140/BC-UBND 

ngày 27/5/2020 

4 
Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu 

năm 2020 
Sở Tài chính 

Văn bản số 

1768/STC-QLNS 

ngày 18/5/2020 

Báo cáo số 

135/BC-UBND 

ngày 21/5/2020 

5 
Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 
Thanh tra tỉnh 

Văn bản số 

320/TTrVP ngày 

15/5/2020 

Báo cáo số 

133/BC-UBND 

ngày 21/5/2020 

6 
Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 
Sở Tài chính 

Văn bản số 

1749/STC-QLNS 

ngày 15/5/2020 

Báo cáo số 

138/BC-UBND 

ngày 26/5/2020 

7 

Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 

luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 

tháng cuối năm 2020 

Công an tỉnh 

Văn bản  số 

1035/CAT-PV01  

ngày 15/5/2020 

Báo cáo số 

136/BC-UBND 

ngày 22/5/2020 

8 
Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 
Thanh tra tỉnh 

Văn số 320/TTr-VP 

ngày 14/5/2020 

Báo cáo số 

127/BC-UBND 

ngày 18/5/2020 

9 

Báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

được gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XI 

Văn phòng UBND 

tỉnh 
 

Báo cáo số 

100/BC-UBND 

ngày 24/4/2020 

10 
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 
Sở KH&ĐT  

Đang trình BVT 

Tỉnh ủy 

11 

Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua 

thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban 

HĐND tỉnh 

Văn phòng UBND 

tỉnh 
 Chờ tổng hợp 

12 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
 

Chờ sau khi họp 

BTV Tỉnh ủy 

13 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào 

tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-

2021 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Tờ trình số 107/TTr-

SGDĐT ngày 

12/5/2020 

Tờ trình số 61/TTr-

UBND ngày 

29/5/2020 

14 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi và việc sử dụng 

kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở Tài chính 

Tờ trình 

số1244/STC-QLNS 

ngày 13/4/2020 

Tờ trình số 49/TTr-

UBND ngày 

28/4/2020 

15 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, một 

số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham 

gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tu 

Sở Nội vụ 

Văn bản số 

897/SNV-

XDCQ&CTTN ngày 

15/5/2020 

Văn phòng đang 

hoàn chỉnh 

16 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết các dự án có nhu cầu chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 

vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Tờ trình số 265/TTr-

STNMT ngày 

22/5/2020 

Hồ sơ chưa đạt yêu 

cầu, UBND tỉnh đã 

yêu cầu kiểm tra, 

bổ sung (CV số 

1469/VP-NNTN 

ngày 25/5/2020) 

17 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định 

việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tấng thủy lợi thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 

Sở Tài chính 

Văn bản số 

1754/STC-QLGCS 

ngày 15/5/2020 

Tơ trình số 59/TTr-

UBND ngày 

26/5/2020 

18 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ 

trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

Sở Tài chính 

Tờ trình số 

1231/STC-QLNS 

ngày 10/4/2020 

Tơ trình số 48/TTr-

UBND ngày 

23/4/2020 

19 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

42/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có 

quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định 

đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Hồ sơ xây dựng NQ 

đã được thông qua 

tại TB số  35/TB-

HĐND ngày 

13/5/2020 

Tờ trình số 62/TTr-

UBND ngày 

30/5/2020 

20 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 
Sở Tài chính 

Văn bản só 

1978/STC-QLNS 

ngày 4/6/2020  

Văn phòng đang 

hoàn chỉnh 

21 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 khoản 2 

Điều 1 Nghị Quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của 

HĐND tỉnh quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 

Sở Tài chính 

Văn bản số 

1651/STC-QLNS 

ngày 08/5/2020 

Tờ trình 63/TTr-

UBND ngày 

04/6/2020 
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đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, 

cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

22 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết “Quy định cụ thể về khoảng cách và 

địabàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và 

trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí 

phục vụ việc nấu ăn cho học sinh” 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Tờ trình số 115/TTr-

SGDĐT ngày 

04/6/2020 

Văn phòng đang 

hoàn chỉnh 

23 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công lao động 

thuê ngoài đối với cán bộ, chuyên gia trực tiếp xây dựng dự thảo 

tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Sở Tài chính 

Tờ trình số 

1633/STC-QLNS 

ngày 07/5/2020 

Sở Tài chính tổng 

hợp ý kiến thành 

viên UBND tỉnh 

24 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà 

nướ giai đoạn 2021-2025 

Sở KH&ĐT  
Chờ hướng dẫn của 

Trung ương 

25 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết "Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị 

quyết, nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum ban hành”. 

Sở Tư pháp Chưa gửi hồ sơ  

26 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

1179/SKHĐT-TH 

ngày 02/6/2020 
Đang trình 

27 
Các Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương 

đầu tư các dự án theo Luật Đầu tư công 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
 

Sở KH&ĐT đang 

phối hợp các 

ngành, địa phương 

rà soát 

III Nội dung xin rút khỏi kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh 

1 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C 
Sở KH&ĐT  

Đã thông qua tại 

kỳ họp bất thường 

tháng 4 năm 2020 

2 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định tên gọi Huy hiệu, đối tượng và tiêu 

chuẩn tặng Huy hiệu tỉnh Kon Tum 
Sở Nội vụ 

Văn bản số 

653/SNV-TĐKT 

ngày 10/4/2020 

Thường trực 

HĐND tỉnh thống 

nhất tại Thông báo 

số 26/TB-HĐND 

ngày 21/4/2020 

3 
Tờ trình thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị 

xã Ngọc Hồi. 
Sở Nội vụ  

Thường trực 

HĐND tỉnh thống 

nhất tại Thông báo 

số 37/TB-HĐND 

ngày 25/5/2020 

4 Tờ trình thông qua Đề án thành lập thị xã Ngọc Hồi   

5 
Các Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương 

đầu tư các dự án theo Luật Đầu tư công 
Sở KH&ĐT  

Đã trình HĐND 

tỉnh ban hành NQ 

số 13/2020/NQ-

HĐND ngày 

22/4/2020 
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PHỤ LỤC 03 

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các 

ngành, cơ quan, địa phương theo dõi thực hiện trên Hệ thống phần mềm 

(Dự liệu báo cáo được xuất đến 11h00 ngày 25/5/2020) 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-TKTra ngày      tháng 5 năm 2020 của Tổ Kiểm tra) 

 

 

STT Đơn vị thực hiện 

Tổng 
số 

nhiệm 
vụ 

giao 

Hoàn thành Chưa hoàn thành 
Lũy kế từ đầu 

năm  

Trong 
hạn 

Quá 
hạn 

Tổng 
cộng 

Trong 
hạn 

Trễ 
hạn 

Tổng 
cộng 

Trong 
hạn 

chưa 
xử lý 

Quá 
hạn 

chưa 
xử lý 

1 
Ban Đại diện Hội người 

cao tuổi 
1     0 1   1 1   

2 Ban Dân tộc 37 31 3 34 3   3 3   

3 
Ban quản lý Khu kinh 

tế  
22 20   20 2   2 2   

4 
BCH Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 
2     0 1 1 2 1 1 

5 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 5 2   2 1 2 3 1 2 

6 Công an tỉnh 12 1 1 2 7 3 10 7 3 

7 
Cục quản lý thị trường 

tỉnh Kon Tum 
1 1   1     0     

8 
Cục Thuế tỉnh Kon 

Tum 
2     0 1 1 2 1 1 

9 Sở Công Thương 35 19   19 16   16 16   

10 Sở Giáo dục và Đào tạo 25 11 3 14 10 1 11 10 1 

11 Sở Giao thông vận tải 25 14   14 11   11 11   

12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 70 35 6 41 27 2 29 27 2 

13 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
27 20 1 21 6   6 6   

14 
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
68 28 17 45 22 1 23 22 1 

15 Sở Ngoại vụ 24 11 3 14 9 1 10 9 1 

16 Sở Nội vụ 39 15 11 26 13   13 13   

17 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
119 50 40 90 28 1 29 28 1 

18 Sở Tài chính 51 34 6 40 11   11 11   

19 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
59 32 14 46 13   13 13   

20 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
31 13 9 22 8 1 9 8 1 

21 Sở Tư pháp 37 19 9 28 8 1 9 8 1 

22 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
24 9 4 13 10 1 11 10 1 

23 Sở Xây dựng 27 13 3 16 11   11 11   

24 Sở Y tế 27 25   25 2   2 2   

25 Thanh tra tỉnh 39 23 4 27 12   12 12   

26 
Trung tâm phát triển 

quỹ đất tỉnh 
1     0   1 1   1 
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27 UBND huyện Đăk Glei 36 5 8 13 18 5 23 18 5 

28 UBND huyện Đăk Hà 36 9 9 18 18   18 18   

29 UBND huyện Đăk Tô 41 11 12 23 16 2 18 16 2 

30 UBND huyện Ia H'Drai 35 14 7 21 14   14 14   

31 
UBND huyện Kon 

Plông 
38 8 13 21 14 3 17 14 3 

32 UBND huyện Kon Rẫy 36 13 6 19 16 1 17 16 1 

33 UBND huyện Ngọc Hồi 38 12 10 22 16   16 16   

34 UBND huyện Sa Thầy 38 24 1 25 13   13 13   

35 
UBND huyện Tu Mơ 

Rông 
35 13 10 23 8 4 12 8 4 

36 
UBND thành phố Kon 

Tum 
49 8 11 19 21 9 30 21 9 

37 
Văn phòng điều phối 

Nông thôn mới 
1     0   1 1   1 

38 
Văn phòng UBND tỉnh 

Kon Tum 
15 4 1 5 7 3 10 7 3 

39 Viễn thông Kon Tum 4 1   1   3 3   3 

  Tổng số 1212 548 222 770 394 48 442 394 48 

 

 

 

 

 

 

  


		2020-06-08T08:50:27+0700


		2020-06-08T14:16:46+0700


		2020-06-08T14:16:29+0700


		2020-06-08T14:16:29+0700


		2020-06-08T14:16:29+0700


		2020-06-08T14:16:29+0700


		2020-06-08T14:18:05+0700




